
10392 1 6/11 Cái Thị Tuyết Anh Nữ 01/01/2011 7/11

10445 2 6/11 Huỳnh Ngọc Trâm Anh Nữ 15/10/2012 7/11

11004 3 6/11 Lê Phạm Phương Anh Nữ 16/09/2012 7/11

10752 4 6/11 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 11/04/2012 7/11

10731 5 6/12 Nguyễn Minh Anh Nữ 11/04/2012 7/11

10842 6 6/11 Trần Minh Anh Nam 06/07/2012 7/11

10456 7 6/11 Nguyễn Ngọc Thiên Ân Nữ 06/04/2012 7/11

10534 8 6/11 Nguyễn Trần Kiều Ân Nữ 10/07/2012 7/11

10987 9 6/11 Hà Hoàng Gia Bảo Nam 03/10/2012 7/11

10829 10 6/11 Trần Gia Bảo Nam 13/03/2012 7/11

10681 11 6/11 Trương Hồng Châu Nữ 04/12/2012 7/11

10893 12 6/11 Lê Quỳnh Chi Nữ 01/07/2012 7/11

7645 13 7/9 Lê Đức Duy Nam 26/11/2011 7/11 LB

10403 14 6/11 Nguyễn Tiến Đạt Nam 04/10/2012 7/11

10480 15 6/11 Trần Minh Đức Nam 13/09/2012 7/11

10725 16 6/11 Trần Ngọc Thanh Hà Nữ 18/02/2012 7/11

10629 17 6/11 Nguyễn Gia Huy Nam 07/05/2012 7/11

10945 18 6/11 Nguyễn Đình Bảo Khang Nam 21/07/2012 7/11

10745 19 6/11 Nguyễn Ngọc Mỹ Khánh Nữ 16/08/2012 7/11

11031 20 6/11 Nguyễn Đăng Khôi Nam 04/09/2012 7/11

10547 21 6/11 Phạm Đăng Khôi Nam 16/08/2012 7/11

11036 22 6/11 Phan Minh Khôi Nam 30/10/2012 7/11

10521 23 6/11 Lê Đình Kiên Nam 19/06/2012 7/11

10803 24 6/11 Võ Quốc Kiên Nam 17/06/2012 7/11

10868 25 6/11 Nguyễn Đức Lâm Nam 21/12/2012 7/11

10977 26 6/11 Nguyễn Hoàng Long Nam 13/08/2012 7/11

10772 27 6/11 Dụng Hoàng Minh Nam 10/07/2012 7/11

10609 28 6/11 Trần Minh Hải Nam Nam 05/11/2012 7/11

7752 29 7/5 Võ Hoàng Nam Nam 10/02/2011 7/11 LB

10470 30 6/11 Nguyễn Thủy Ngân Nữ 11/06/2012 7/11

11050 31 6/11 Trần Thị Khánh Ngọc Nữ 15/06/2012 7/11

32 Văn Bảo Ngọc Nữ 23/04/2012 7/11 HS mới

10707 33 6/11 Lê Nguyễn Thanh Nguyên Nam 16/10/2012 7/11

10920 34 6/11 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 11/02/2012 7/11

10941 35 6/11 Cao Thị Phương Nhi Nữ 23/10/2012 7/11

10660 36 6/11 Trương Ngọc Yến Nhi Nữ 10/11/2012 7/11

10419 37 6/11 Văn Ngọc Thanh Phong Nam 17/03/2012 7/11

10777 38 6/11 Phan Gia Phú Nam 13/11/2012 7/11

10798 39 6/11 Trần Hùng Phúc Nam 19/09/2012 7/11

10824 40 6/11 Mã Phương Quyên Nữ 13/04/2012 7/11

10507 41 6/11 Đặng Đoàn Xuân Sơn Nam 22/12/2012 7/11

10889 42 6/11 Nguyễn Ngọc Minh Thùy Nữ 05/09/2012 7/11

10496 43 6/11 Vũ Hoàng Anh Thư Nữ 17/11/2012 7/11

10716 44 6A1 Nguyễn Châu Bảo Trâm Nữ 11/09/2012 7/11
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10915 45 6/11 Nguyễn Lê Bảo Trân Nữ 03/12/2012 7/11

10685 46 6/11 Võ Nguyễn Thùy Trân Nữ 29/11/2012 7/11

7635 47 7/7 Đoàn Nghĩa Trọng Nam 10/10/2011 7/11 LB

10719 48 6/11 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 07/02/2012 7/11

10968 49 6/11 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 17/04/2012 7/11

10603 50 6/11 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Nữ 06/05/2012 7/11

NỮ: 26


